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Tống cộng toàn tỉnh   1.410   645      70   210     20     60     50   150     70   210     70   210  1.680      -    4.200   2.075   5.880   1.550    5.880         -   

 Cấp độ 5: có gần 

1000 giường CL dự 

phò ng. 

I
Cơ sở y tế và giường 

bệnh
   1.410    645      70    210      20      60      50    150      70    210      70    210   1.680      585        -         -     4.200     565        -      2.075    5.880      695   3.635    1.550     5.880        695     5.185            -   

1 Giường bệnh tuyến tỉnh 580 230 30 90 20 60 30 90 30 90 30 90  1.680     170       -        -    2.520    210        -           -     2.520     260        -           -      2.520       260         -             -   

  + Bệnh viện đa khoa 

tỉnh
Giường 500 200 20 60 10 30 20 60 20 60 20 60     840     170       -        -     1.680 140        -           -     1.680     190        -           -       1.680 190          -            -   

  + Bệnh viện Phổi Giường 80 30 10 30     10     30 10 30 10 30 10 30     840       -         -        -        840       -          -           -        840        -          -           -          840          -            -            -   

  + Bệnh viện YHCT Giường 80 70      -        -           -   70        -           -          -         70        -           -            -   70          -            -   

2
Giường bệnh tuyến 

huyện
830 415 40 120      -        -   20 60 40 120 40 120        -   415  1.410      -    1.680    355  1.560   2.075   3.360     435   3.635   1.550    3.360       435    5.185           -   

 + TTYT Than Uyên Giường 180 90 6 18      -        -   3 9 6 18 6 18        -         90       70      -        252 81 70        75      504       72      145      100        504 72 245

 + TTYT Tân Uyên Giường 120 60 6 18      -        -   3 9 6 18 6 18        -         60       50      -        252 51 50         -        504       42        50      120        504 42 170

 + TTYT Tam Đường Giường 110 55 6 18      -        -   3 9 6 18 6 18        -         55       54      -        252 46 54         -        504       37        54      200        504 37 254

 + TTYT Phong Thổ Giường 100 50 7 21      -        -   3 9 7 21 7 21        -         50     160      -        252 41 160         -        588       29      160      150        588 29 310

 + TTYT Sìn Hồ (CS1) Giường 80 40 5 15      -        -   3 9 5 15 5 15        -         40       60      -        252 31 60         -        420       25        60      100        420 25 160

 + TTYT Sìn Hồ (CS2) Giường 60 30 2 6      -        -   1 3 2 6 2 6        -         30     100      -          84 27 100         -        168       24      100      100        168 24 200

* Định mức: 1 bệnh nhân mắc Covid-19 có 3 giường bệnh tại cơ sở y tế và 84 giường cách ly (hệ số 1,2).

 (Cấp độ 3: Huy động 70 giường bệnh sử dụng làm giường cách ly, chỉ để lại 10 GB để 

thực hiện KCB thường xuyên) 

PHỤ LỤC 1

GIAO CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH VÀ GIƯỜNG CÁCH LY PHÒNG CHỐNG BỆNH DO COVID-19

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số                /KH-UBND ngày        tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lai Châu)

Cấp độ 2

 (01-20 BN)

* Trong số 84 người cách ly bao gồm: người tiếp xúc gần với người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh và người thuộc đối tượng cách ly tập trung.

* Số giường bệnh tại cơ sở y tế để cách ly tuyến huyện không vượt quá 50%, tuyến tỉnh không quá 40% số giường bệnh được giao. Số giường bệnh cơ sở y tế có thể đáp ứng để cách ly điều trị cho F1 và người nghi ngờ 

mắc bệnh. Trường hợp vượt quá khả năng tiếp nhận F1 và người nghi ngờ mắc bệnh, các đối tượng này sẽ được chuyển đến cách ly, theo dõi, điều trị tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn.

Số giường bệnh theo cấp độ dịch

Cấp độ 4 

(51-70 BN)

STT Tên cơ sở

Số giường cách ly y tế
TS GB 

KH 

giao 

2020 

theo 
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43/2019 

/QĐ - 

UBND

Đơn 

vị tính

Cấp độ 4 

(51-70 BN)

TS 

GB 
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NĐ 

129/ 

2014

Cấp độ 2

 (01-20 BN)

 Cấp độ 3: 

chuyển số F1 và 

người nghi ngờ 

xuống cách ly tại 

BVYHCT 70 

giường, mở rộng 

BVĐK tỉnh 50 

giường (nhà thi 

đấu) và CSCL TT 

của tỉnh 1.998 

Ghi chú

Cấp độ 3 

(21-50 BN)

                  5.880 

Cấp độ 3 

(21-50 BN)

Cấp độ 5

(trên 70 BN)

              2.000               2.125                 4.330 

Cấp độ 5

(trên 70 BN)
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(BN* 

3)
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Cấp độ 2

 (01-20 BN)

Số giường bệnh theo cấp độ dịch

Cấp độ 4 

(51-70 BN)

STT Tên cơ sở

Số giường cách ly y tế
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NĐ 

129/ 

2014

Cấp độ 2

 (01-20 BN)

Ghi chú

Cấp độ 3 

(21-50 BN)

Cấp độ 3 

(21-50 BN)

Cấp độ 5

(trên 70 BN)

Cấp độ 5

(trên 70 BN)

Chỉ tiêu

Số ca 

bệnh 

(+)

Số 

giườn

g 

bệnh 

(BN* 

3)

 + TTYT Nậm Nhùn Giường 40 20 2 6      -        -   1 3 2 6 2 6        -         20       65      -          84 17 65         -        168       14        65      100        168 14 165

 + TTYT Mường Tè Giường 100 50 6 18      -        -   3 9 6 18 6 18        -         50     110      -        252 41 110         -        504       32      110      180        504 32 290

+ TTYT thành phố Giường 40 20      -        -        -        -        -        -        -        -        -        -          -         20       30      -           -   20 30         -          -         20        30         -            -   20 30

+ Trường Trung cấp Y Giường 150         -          -          -        150         -            -            -   150

II Cơ sở CLTT của tỉnh          -         -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -          -          -        710        -   710        -          -         710         -            -   710

Cơ sở cách ly 01 Giường          -         -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -          -          -          50        -   50        -          -           50         -            50 

Cơ sở cách ly 02 Giường          -         -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -          -          -        360        -   360         -           -         360         -          360 

Cơ sở cách ly 03 Giường          -         -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -          -          -        300        -   300         -           -         300         -          300 

III Bệnh viện dã chiến          -         -         -         -        -        -        -        -        20      60      -        -          -          -          -         -          -          -          -            -           -        140         -         500        140        500 

Giường 864       -         -         -        -        -        -        -        20      60       -         -          -          -          -         -          -          -          -            -           -        140         -        500 

IV Thành lập các khu cách ly mới Giường      2.000  2.000  2.000        -       2.000 

Dự kiến trưng 

dụng các trường 

học.

 Chuyển đổi thành khu cách ly y tế khi số bệnh nhân đạt mốc trên 20 người  
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